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PHẦN I: MỞ ĐẦU

I. Sự cần thiết phải xây dựng đề án
Thừa Thiên Huế có hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai với diện tích 21.600 ha trải dài 68 km, đây là một trong những đầm phá thuộc loại lớn nhất Đông Nam Á, với đa dạng sinh học, hơn 230 loài cá, 12 loài tôm, 18 loài giáp xác và thân mềm trong đó có nhiều loài có giá trị kinh tế cao như các loài tôm (tôm sú, tôm rảo), cua, cá (cá mú, cá đối, cá dìa...). Trong đầm phá còn nhiều loài nhuyễn thể hai vỏ khác như: Trìa, hàu, sò, vẹm,... 

Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh, ngành nông nghiệp đã đạt được những thành tựu đáng kể. Năm 2014 tổng sản lượng thủy sản đạt trên 53.000 tấn (tăng gấp gần 1,4 lần so với năm 2010); trong đó sản lượng nuôi trồng thuỷ sản đạt trên 15.000 tấn (tăng gấp 1,7 lần so với năm 2010). Đến nay ngành thủy sản được xác định là một trong những ngành kinh tế trọng điểm của Thừa Thiên Huế, bên cạnh sự tăng trưởng phát triển đó, thủy sản đã đóng góp tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiêp nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vùng nông thôn Thừa Thiên Huế nhất là vùng đầm phá, ven biển, đồng thời góp phần trong bảo vệ an ninh quốc phòng trên vùng biển của tổ quốc. 

Thực hiện các chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về đổi mới quản lý kinh tế. Nuôi trồng thuỷ sản tỉnh ta cũng đã có những chuyển biến đáng kể, sản xuất phát triển mạnh ở cả ba vùng nước: ngọt, lợ, mặn với nhiều hình thức nuôi phong phú theo hướng quảng canh cải tiến, bán thâm canh, thâm canh. Đặc biệt là sự phát triển nuôi tôm chân trắng công nghiệp trên vùng cát ven biển đã góp phần làm tăng năng suất sản lượng nuôi. Các loài thuỷ sản nuôi đa dạng hơn và phát triển theo hướng tạo ra các sản phẩm có dinh dưỡng cao, tính hàng hóa lớn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng ngày càng nhiều cho tiêu dùng và xuất khẩu. Tuy nhiên, nuôi trồng thuỷ sản phát triển nhanh về diện tích, nhưng phương thức canh tác chủ yếu vẫn là nuôi quảng canh cải tiến (chiếm gần 90%) và bán thâm canh. Đối tượng nuôi chưa đa dạng, cơ cấu vật nuôi còn chậm chuyển đổi; diện tích nuôi tôm chiếm trên 60% nhưng hiệu quả không ổn định.
Vào những năm 2000-2010, Vùng nuôi tôm cao triều trên đầm phá Tam Giang, Cầu Hai – Lăng Cô là vùng nuôi được đầu tư một phần hạ tầng phát triển nuôi chuyên tôm sú đem lại hiệu quả khá cao, góp phần nâng cao sản lượng tôm sú trên toàn tỉnh. Những hộ nuôi đã có thu nhập cao nhờ vào việc nuôi chuyên tôm sú. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây môi trường ô nhiễm, dịch bệnh liên tục xãy ra đặc biệt là bệnh virus đốm trắng đã làm cho người nuôi chuyên tôm sú trên vùng nuôi cao triều thiệt hại trầm trọng. Hạ tầng vùng nuôi ngày càng xuống cấp, điều kiện đầu tư của người dân còn hạn chế, do đó đa số người dân nuôi ở vùng cao triều đều chuyển qua nuôi xen ghép hoặc nuôi đối tượng khác hiệu quả không cao. Để có định hướng cho việc phát triển và đầu tư vào vùng nuôi cao triều cần thực hiện đề án rà soát, đánh giá lại hiện trạng vùng nuôi tôm cao triều trên đầm phá Tam giang, Cầu Hai – Lăng Cô là rất cần thiết.
II. Căn cứ pháp lý 

1. Văn bản của Trung ương 
- Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

- Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020;

- Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020;

- Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030;
- Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;

- Quyết định số 1955/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án phát triển kinh tế-xã hội vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;

2. Văn bản của tỉnh Thừa Thiên Huế 
- Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) về phát triển kinh tế biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế từ nay đến 2010, tầm nhìn đến năm 2020;

- Quyết định 621/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
- Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm;
- Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về nuôi tôm chân trắng trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai - Lăng Cô;
- Quyết định 2830/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015.

III. Thực trạng nuôi trồng thủy sản vùng cao triều đầm phá

1. Hiện trạng phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Trong những năm trở lại đây tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh mặc dù đạt được thành tựu đáng kể, tuy nhiên cũng gặp không ít khó khăn. Thời tiết khí hậu khắc nghiệt, mưa nắng xen kẽ kéo dài, môi trường đầm phá ngày một ô nhiễm; chất lượng con giống ngày càng thấp; dịch bệnh, gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Chính vì thế trong thời gian qua cơ cấu nuôi trồng thủy sản đã được chuyển đổi sang các hình thức nuôi, phương thức nuôi cho phù hợp với điều kiện từng vùng nuôi để đảm bảo hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại trong sản xuất. Kết quả mang lại các năm trở lại đây cho thấy rõ là đa số hộ nuôi đều có lãi và mang tính bền vững. 

Diện tích nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định trong các năm qua với mức tăng không đáng kể, tốc độ tăng bình quân đạt 3,73% năm từ 2010-2014, trong đó diện tích nuôi lợ mặn tăng bình quân 4,52%, chủ yếu tăng ở nuôi tôm chân trắng trên cát huyện Phong Điền đạt 19,78%. Trong khi diện tích nuôi chuyên tôm sú giảm dần thì diện tích nuôi xen ghép tăng lên đạt 15,27% bình quân năm. Cụ thể diện tích và các hình thức nuôi như sau:

Bảng 1: Diện tích nuôi trồng thủy sản từ năm 2010-2014

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	TĐTBQ
%/năm

	Diện tích
	ha
	5.754,20
	5.785,50
	6.058,97
	6.318,77
	6.657,70
	3,73

	Diện tích nuôi nước lợ, mặn
	ha
	3.844,60
	3.875,40
	4.020,37
	4.328,20
	4.582,70
	4,52

	Nuôi chuyên tôm sú
	ha
	1.403,60
	676,00
	876,36
	310,10
	223,60
	-28,68

	-Nuôi tôm sú cao triều
	ha
	880,50
	337,50
	363,50
	245,90
	188,60
	-27,41

	-Nuôi tôm sú hạ triều
	ha
	523,10
	338,50
	199,50
	64,20
	35,00
	-47,41

	Nuôi tôm chân trắng trên cát
	ha
	207,60
	264,30
	313,36
	313,80
	417,70
	19,78

	Nuôi xen ghép, nuôi cá ao
	ha
	2.233,40
	2.635,10
	3.144,01
	3.704,30
	3.925,40
	15,27

	Diện tích nuôi nước ngọt
	ha
	1.909,80
	1.910,10
	2.038,60
	1.990,57
	2.075,00
	2,16

	Nuôi lồng
	cái
	3.958
	3.830
	4.398
	4.227
	4.299
	2,35

	Nuôi lồng lợ
	cái
	2.060
	1.883
	2.406
	2.277
	2.284
	3,53

	Nuôi lồng ngọt
	cái
	1.898
	1.947
	1.992
	1.950
	2.015
	1,53


(Nguồn số liệu tổng hợp của Chi cục NTTS)

Về sản lượng: Song song với việc phát triển về diện tích, sản lượng nuôi trồng thủy sản cũng tăng đáng kể, tốc độ tăng bình quân từ năm 2010-2014 là 8,36% năm. Năm 2010 sản lượng đạt 11.554 tấn thì đến năm 2014 sản lượng đạt 15.831 tấn. Trong đó sản lượng nuôi tôm năm 2014 đạt 6.206,1 tấn (tôm chân trắng: 4.723 tấn, tôm sú, tôm rảo: 1.483,1 tấn). Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản tăng mạnh là do diện tích nuôi tôm chân trắng phát triển cùng với năng suất và sản lượng ngày càng cao. Năng suất bình quân nuôi tôm chân trắng trên cát đạt từ 15-20 tấn/ha/vụ. Trong khi đó năng suất nuôi chuyên tôm sú chỉ đạt từ 1-1,5 tấn/ha/vụ.
Bảng 2: Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản từ năm 2010-2014

	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	TĐTBQ
%/năm

	Sản lượng
	Tấn
	11.554,10
	11.840,10
	13.683,48
	14.017,40
	15.831,90
	8,36

	Tôm sú, rảo
	Tấn
	1.011,70
	1.193,70
	1.416,20
	1.313,50
	1.483,10
	10,57

	Tôm chân trắng
	Tấn
	4.200,00
	3.176,00
	4.419,00
	4.300,90
	4.723,00
	5,47

	Cá nước lợ
	Tấn
	907,50
	1.404,80
	1.195,80
	1.599,00
	2.005,00
	24,76

	Cua, ghẹ
	Tấn
	251,40
	358,60
	479,10
	530,20
	677,70
	28,68

	Khác (rong câu, hàu, vẹm…)
	Tấn
	680,00
	238,50
	140,00
	150,00
	250,00
	-8,10

	Nuôi nước ngọt
	Tấn
	4.503,50
	5.468,50
	6.033,38
	6.123,80
	6.693,10
	10,64


(Nguồn số liệu tổng hợp của Chi cục NTTS)

2. Hiện trạng phát triển NTTS trên vùng cao triều đầm phá
2.1. Hiện trạng về diện tích và cơ sở hạ tầng
2.1.1. Về Diện tích

Diện tích nuôi chuyên tôm sú giảm dần từ năm 2010 đến năm 2014. Năm 2010 là 880,5 ha đến năm 2014 còn lại 188,6 ha, tốc độ giảm bình quân hàng năm là 27,41 %. Năm 2010 Sau khi dịch bệnh xãy ra thì diện tích nuôi chuyên tôm sú giảm đáng kể từ 880 ha xuống còn 337,5 ha năm 2011. Diện tích giảm này chủ yếu chuyển sang nuôi xen ghép tôm sú với các loài cá nước lợ đầm phá. Diện tích nuôi xen ghép trên vùng cao triều hiện nay là 722,75 ha, trong khi đó diện tích nuôi chuyên tôm là 276,3 ha trên tổng số 999,05 ha diện tích ao nuôi cao triều trên vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, Lăng Cô.
Bảng 3. Diện tích nuôi chuyên tôm sú cao triều từ năm 2010-2014
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	TĐTBQ
%/năm

	Nuôi chuyên tôm sú cao triều
	ha
	880,50
	337,50
	363,50
	245,90
	188,60
	-27,41*


*Dấu trừ thể hiện diện tích giảm bình quân

 (Nguồn số liệu tổng hợp của Chi cục NTTS)
2.2. Về cơ sở hạ tầng

Thực hiện chương trình 224 của Chính phủ năm 1999 về việc phát triển nuôi trồng thủy sản, UBND tỉnh đã tiến hành chuyển đổi một số diện tích đất sản xuất một vụ lúa không hiệu quả sang nuôi tôm sú đã phát triển và hình thành nhiều vùng nuôi tôm tập trung cao triều ở các địa phương. Như xã Phú Xuân, Phú Đa, Vinh Thanh, Vinh Xuân, Phú Diên huyện Phú Vang; xã Lộc Điền, Vinh Hưng, Vinh Giang, Lộc Bình huyện Phú Lộc; vùng nuôi cao triều xã Quảng Công huyện Quảng Điền; Hải Dương, Hương Phong Thị xã Hương Trà…Một số công trình được đầu tư hoàn thiện phục vụ cho nuôi tôm. Tuy nhiên đến nay do nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp nên các công trình hạ tầng phục vụ nuôi trồng thuỷ sản như hệ thống điện phục vụ sản xuất, trạm bơm và hệ thống kênh cấp nước, hồ lắng, ao xử lý nước thải... đã xuống cấp trầm trọng và không đảm bảo phục vụ sản xuất, hàng năm qua mùa lụt bão thường hư hỏng rất lớn.

Hiện trạng một số công trình phục vụ NTTS ở vùng cao triều trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng từ trước đến nay như sau:

Huyện Phú Vang

* Hệ thống điện phục vụ sản xuất: Toàn huyện có được 02 trạm biến áp để cấp điện bơm nước và điện phục vụ sản xuất là Trạm biến áp Vinh Thanh.

* Trạm bơm điện cấp nước: Toàn huyện có 04 trạm bơm điện cấp nước gồm: Vinh Thanh 2 trạm đang hoạt động, Vinh An 01 trạm nhưng hiện nay không hoạt động do giá điện không phù hợp và Vinh Hà 01 trạm  đưa vào phục vụ từ vụ nuôi năm 2011.

* Hệ thống kênh cấp nước: Toàn huyện đã xây dựng được 24,36 Km kênh cấp nước phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, trong đó có 13,18 Km kênh xây kiên cố được xây dựng lồng ghép từ các dự án đầu tư và chương trình kiên cố hoá kênh mương, 11,17 km do người dân tự xây dựng tương đối tạm bợ.

* Ao lắng: Toàn huyện chỉ xây dựng được 3 ao lắng với diện tích 2,5 ha tại khu nuôi tôm số 4 xã Phú Diên 2 ao và khu vực Đồng Cùng Vinh Thanh 1 ao. 
* Ao xử lý nước thải: Toàn huyện đã xây dựng được 08 ao xử lý nước thải gồm Phú Xuân 02 ao diện tích 2,6 ha nhưng có 01 ao không hoạt động, Phú Đa 04 ao với diện tích 1,6 ha và Vinh Hà 02 ao với diện tích 1,5 ha.

* Kênh thoát: Toàn bộ khu nuôi đều có kênh thoát nhưng do công tác quản lý không tốt nên hệ thống kênh thoát bị bồi lắng nghiêm trọng, kênh thoát cao hơn đáy ao nuôi.

* Hệ thống giao thông phục vụ sản xuất: Toàn huyện đã đầu tư xây dựng được 17 tuyến đường bê tông phục vụ nuôi trồng thủy sản với chiều dài khoảng 14,5 km.

Huyện Quảng Điền và Thị xã Hương Trà

Hạ tầng phục vụ cho khu nuôi tôm công nghiệp Quảng Công-Hải Dương 32,76 ha cho 2 xã Quảng Công và Hải Dương bao gồm: Mương cấp, mương thoát, cống thủy lợi, trạm bơm, trạm biến áp, đường điện…trước đây giao cho Công ty CP Phát triển nuôi trồng thuỷ sản Thừa Thiên Huế quản lý sản xuất từ năm 2003-2008. Tuy nhiên, do làm ăn không hiệu quả nên toàn bộ diện tích này đã bàn giao lại cho người dân sản xuất, đến năm 2009 tỉnh đã đầu tư xây dựng trạm bơm mới với 3 máy bơm công suất 1200m3/h, sửa chữa các hạng mục kênh cấp nước, bể chứa nước cấp, nạo vét kênh dẫn nước cấp…Đến nay hệ thống hạ tầng này tương đối đảm bảo cho phát triển sản xuất. 

Huyện Phú Lộc

Hạ tầng khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung ở xã Vinh Hưng-Vinh Giang (153 ha), xã Lộc Điền (32,5 ha), xã Lộc Bình (21 ha), Thị trấn Phú Lộc (12 ha) bao gồm: Mương cấp, mương thoát, cống thủy lợi, Trạm bơm, trạm biến áp… đến nay các hạng mục công trình này đã xuống cấp trầm trọng không đảm bảo cho sản xuất nuôi trồng thuỷ sản có hiệu quả.

2.2. Hiện trạng về tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý

2.2.1. Tổ chức sản xuất 

Sản xuất nuôi trồng thủy sản trên vùng cao triều chủ yếu là hộ gia đình. Trong những năm gần đây đã hình thành các tổ tự quản, chi hội nghề cá để theo dõi, quản lý việc thực hiện các quy định chung của vùng nuôi, nhưng hoạt động còn chưa mạnh, ý thức cộng đồng chưa cao nên chưa phát huy tác dụng tích cực trong phát triển sản xuất. 
- Về hình thức và đối tượng nuôi: 
Trong những năm qua tình hình nuôi trồng thuỷ sản trên vùng cao triều đầm phá đã được chuyển đổi sang các hình thức nuôi, phương thức nuôi cho phù hợp với điều kiện từng vùng nuôi để đảm bảo hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại trong sản xuất. Chủ yếu với 2 hình thức nuôi chuyên tôm sú và nuôi xen ghép tôm sú với các đối tượng cá nước lợ. Hình thức nuôi chuyên tôm chân trắng chỉ mới phát triển trong năm 2015 khi UBND tỉnh có Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND về quy định nuôi tôm chân trắng trên vùng đầm phá. Đối tượng nuôi là tôm sú, cua, cá Dìa, cá Kình, cá Đối…

Bảng 4: Các hình thức nuôi vùng cao triều theo huyện năm 2015

	Stt
	Huyện
	Diện tích ao cao triều (ha)
	Diện tích đang nuôi (ha)
	Hình thức nuôi chủ yếu (ha)
	Đối tượng nuôi chủ yếu

	
	
	
	
	Chuyên
 tôm
	Xen
ghép
	khác
	

	1
	Quảng Điền
	17,8
	17,8
	17,8
	0
	0
	Tôm sú

	2
	Hương Trà
	30,22
	30,22
	2
	28,22
	0
	Tôm sú, chân trắng, cua, cá

	3
	Phú Vang
	657,53
	657,53
	178
	479,53
	0
	Tôm sú, chân trắng, cua, cá

	4
	Phú Lộc
	293,5
	293,5
	78,5
	215
	0
	Tôm sú, chân trắng, cua, cá

	 
	Tổng cộng
	999,05
	999,05
	276,3
	722,75
	0
	 


- Về phương thức nuôi: Từ năm 1999 -2009 nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh vùng cao triều đầm phá phát triển mạnh, người dân thả giống nuôi với mật độ từ 30-40 con P15/m2. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay bệnh tôm sú liên tục phát sinh, môi trường ô nhiễm người dân bắt đầu chuyển sang nuôi theo phương thức nuôi quảng canh cải tiến chủ yếu với hình thức nuôi xen ghép hoặc hỗn hợp nhiều đối tượng trong ao. 

2.2.2. Tổ chức quản lý

Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản là đơn vị trực tiếp tham mưu quản lý nhà nước trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Hàng năm tham mưu cho Sở Nông nghiệp-PTNT ban hành khung lịch thời vụ nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn toàn tỉnh, có khung lịch phù hợp cho vùng nuôi cao triều ở các huyện. Khuyến cáo các hình thức nuôi, đối tượng và mật độ cụ thể. Thường xuyên phối hợp với các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các huyện.

Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn, các xã trên địa bàn các huyện đều có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật, giám sát mô hình, chỉ đạo quá trình sản xuất. Tham gia việc quản lý nuôi trồng thủy sản cấp độ cộng đồng là Chi hội nghề cá, HTX, tổ tự quản nhằm triển khai nuôi trồng thủy sản đảm bảo định hướng của Nhà nước, giúp đỡ và giám sát lẫn nhau để thực hiện nuôi trồng thủy sản có hiệu quả.

2.3. Hiện trạng về môi trường và dịch bệnh
2.4.1. Về môi trường: Trong 10 năm trở lại đây, từ năm 2005-2014, môi trường đầm phá đã có hiện tượng xuống cấp rõ rệt, chất lượng nước đã bị giảm sút đáng kể, đặc biệt là vào các tháng của mùa hè là tháng 6, 7, 8 hàng năm, lúc cao điểm của vụ nuôi. 

Ảnh hưởng của quá trình dịch chuyển, bồi lấp của cửa biển Tư Hiền, cửa Thuận An. Sự trao đổi, bổ sung nguồn nước ngọt cho vùng đầm phá từ các sông như: sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu, sông Truồi,…đã bị hạn chế bởi việc xây dựng các đập cửa Lát, đập Thảo Long, đập  Truồi, các hồ thủy điện … làm cho chế độ thuỷ văn và đặc điểm thuỷ lý thuỷ hoá môi trường nước đầm phá có những biến động bất lợi đối với nuôi trồng thuỷ sản. 

Phong trào nuôi tôm chắn sáo với việc ngăn mùng dày đặc nhiều tầng nhiều lớp, các nghề khai thác cố định…các hoạt động này chặn các dòng sông đổ vào đầm phá đã làm giảm vận tốc dòng chảy, giảm sự trao đổi nước gây nên hiện tượng nông hoá đầm phá càng làm tăng sự ô nhiễm môi trường và các vùng nuôi làm xuất hiện nhiều bệnh về môi trường ảnh hưởng đến sản xuất.

2.4.2. Về Dịch bệnh: Tình hình dịch bệnh càng ngày càng diễn biến phức tạp, dịch bệnh trên tôm sú nuôi đã bắt đầu xảy ra mạnh vào năm 2004, khi phong trào nuôi tôm phát triển. Dịch bệnh gây thiệt hại lớn chủ yếu là bệnh vi rút đốm trắng xãy ra trên nuôi chuyên tôm sú với diện tích bị bệnh 1.368 ha. 

Trong các năm từ 2005-2010 dịch bệnh chủ yếu xảy ra trên diện tích nuôi chuyên tôm, tỷ lệ dịch bệnh trung bình hàng năm chiếm 15-20% diện tích nuôi, đặc biệt năm 2010 tỷ lệ dịch bệnh chiếm 27,83 % diện tích nuôi làm thiệt hại kinh tế cho người dân dẫn đến nợ nần chồng chất ảnh hưởng đến phong trào nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân chính là do người nuôi phát triển diện tích ồ ạt, thả nuôi mật độ cao. Công tác kiểm tra, kiểm soát giống ngoại tỉnh nhập vào chưa chặt chẽ; ao nuôi tích tụ nhiều chất thải do trải qua sản xuất nhiều năm nên ngày càng ô nhiễm; ý thức một số người dân đang có tư tưởng thả nuôi được ăn, mất bỏ nên không quan tâm đến việc thả nuôi đúng qui trình, khi tôm bị bệnh không chịu xử lý; các cơ quan chức năng xử lý thiếu cương quyết nên dịch bệnh dễ dàng lây lan ra diện rộng.

Từ năm 2011-2014 do người nuôi chuyển qua nuôi xen ghép nên diện tích bị bệnh giảm xuống. Tuy nhiên dịch bệnh trên tôm nuôi xảy ra ngày càng phức tạp, xuất hiện bệnh mới (các bệnh về môi trường, gan tụy, bệnh đầu vàng do virus gây ra…), thời tiết thay đổi thất thường nên công tác dự báo môi trường, khuyến cáo kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản khó khăn và chưa kịp thời.

Bảng 5: Tổng hợp diện tích bị bệnh từ năm 2004-2014

	TT
	Năm
	Tổng diện tích thả nuôi (ha)
	Tổng diện tích bị bệnh (ha)
	% so với diện tích thả nuôi

	
	
	
	
	

	1
	2004
	3.953
	1.368,05
	34,61

	2
	2005
	3.782
	635,00
	16,79

	3
	2006
	3.748,7
	210,95
	5,63

	4
	2007
	3.900,92
	1.052,98
	26,98

	5
	2008
	3.605
	170
	4,7

	6
	2009
	3.835,6
	154,2
	4,02

	7
	2010
	3.613
	961
	26,6

	8
	2011
	3.828
	199,5
	5,21

	9
	2012
	4.020,3
	182,4
	4,54

	10
	2013
	4.398,9
	119,9
	2,73

	11
	2014
	4.589,4
	62,51
	1,36


(Nguồn số liệu tổng hợp của Chi cục NTTS)

3. Đánh giá hiện trạng phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên vùng cao triều

Việc xây dựng ao nuôi vùng cao triều ven đầm phá bước đầu được thực hiện từ sau năm 1999 khi có chủ trương chuyển đổi đất ruộng lúa nhiễm mặn sản xuất 1 vụ năng suất thấp, đất hoang hoá sang nuôi trồng thuỷ sản theo Quyết định 224/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay trên toàn tỉnh đã xây dựng 999,05 ha ao nuôi, tập trung chủ yếu ở các xã Phú Xuân, Vinh Hà, Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh An, TT. Thuận An,...của huyện Phú Vang; xã Vinh Hưng, Vinh Giang, Lộc Điền, Lộc Bình, Thị trấn Phú Lộc…của huyện Phú Lộc; xã Quảng Công huyện Quảng Điền; Hương Phong, Hải Dương Thị xã Hương Trà.

Việc nuôi cao triều thuận lợi hơn so với nuôi hạ triều, dễ cải tạo ao do đáy ao có thể xả cạn khô và phơi đáy, kiểm soát được nguồn nước cấp vào và nguồn nước thải ra. Tuy nhiên, việc đầu tư các hệ thống kênh mương cấp thoát nước, hệ thống xử lý nước cấp, nước thải đòi hỏi phải có nhiều diện tích và kinh phí.

Việc phát triển nuôi trồng thủy sản ở các vùng nuôi cao triều trong những năm qua đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực về diện tích sản lượng, tạo công ăn việc làm và tăng nguồn thu nhập cho nhiều hộ nông ngư dân vùng ven biển và đầm phá góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, việc phát triển nuôi cao triều trong thời gian qua còn tồn tại một số hạn chế sau:

- Công tác quy hoạch chưa theo kịp với thực tế phát triển sản xuất, việc triển khai quy hoạch sau khi đã phê duyệt còn nhiều bất cập và chưa được quan tâm đúng mức, chưa có sự giám sát chặt chẽ trong đầu tư xây dựng hạ tầng, đặc biệt là hệ thống hạ tầng thủy lợi, xử lý môi trường,....
- Diện tích ao nuôi cao triều được các tổ chức người dân và nhà nước hỗ trợ đầu tư hệ thống ao lắng và xử lý nước thải cho từng vùng còn ít. Đa số diện tích nuôi tôm vùng cao triều do người dân địa phương tự xây dựng không có hệ thống ao lắng và xử lý nước thải. Vì vậy, chưa chủ động được nguồn nước sạch cấp cho ao nuôi, chưa có ao xử lý nước thải, mương thoát nước thải của từng vùng nên môi trường đầm phá càng dễ bị ô nhiễm và gây nên dịch bệnh.

- Việc đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản chưa đồng bộ và đảm bảo kỹ thuật, chưa có hệ thống ao lắng cấp nước, ao xử lý nước thải, kênh mương cấp và thoát nước thải riêng biệt, ... trong khi người dân thực hiện nuôi thâm canh và bán thâm canh với việc đầu tư kỹ thuật thấp.

- Ý thức cộng đồng của một bộ phận người dân chưa cao, hầu hết các công trình đầu tư có tính chất sử dụng chung chưa được quản lý, sử dụng và bảo quản có hiệu quả, do đó việc đầu tư và đưa vào sử dụng các hệ thống ao xử lý nước thải tập trung, ao lắng tập trung, hệ thống kênh thoát nước thải của vùng chưa phát huy hết tác dụng (kênh thoát nước thải không được khơi thông hàng năm, ao xử lý nước thải không được đưa vào sử dụng, cơ chế quản lý ao lắng cấp tập trung chưa được đặt ra,...).
- Nguồn lực của người dân hạn chế, chủ yếu vay ngân hàng hoặc từ nguồn vốn vay ngoài với lãi suất cao, tâm lý nôn nóng làm giàu, áp lực trả nợ vay làm người dân ít quan tâm đến các yếu tố rủi ro trong nuôi trồng thuỷ sản.

- Đầu tư hạ tầng chưa đồng bộ, thả nuôi với mật độ cao, không kiểm tra xét nghiệm tôm giống bằng máy PCR trước khi thả nuôi. Trong quá trình nuôi còn sử dụng nhiều thức ăn tươi và các loại thức ăn dễ gây ô nhiễm; môi trường nước tại một số thời điểm xấu nhưng không có hệ thống trữ nước cấp vào ao nuôi nên dịch bệnh dể xảy ra, gây thiệt hại và tăng dư nợ không có khả năng trả cho ngân hàng, chủ nợ.

- Công nghệ nuôi còn lạc hậu và người dân chưa thực sự quan tâm tới kỹ thuật nuôi mới bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm thuỷ sản đặc biệt là đối tượng tôm sú. 
- Chưa sử dụng các công nghệ để xử lý nước thải, bùn thải từ nuôi trồng thuỷ sản. Các chi phí sử dụng nuôi theo công nghệ sinh học (sử dụng enzym, vi khuẩn có lợi,...) còn quá cao nên chưa khuyến khích người nuôi sử dụng.
- Chất lượng con giống không đảm bảo, công tác quản lý giống còn nhiều bất cập.
- Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thuỷ sản chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. 

- Hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường đầm phá và dự báo các điều kiện môi trường giúp người dân chủ động trong việc xử lý ao hồ, lấy nước; Tuy nhiên, tần suất, thiết bị quan trắc, ... chưa đáp ứng thực tiễn sản xuất khi có sự biến động của môi trường, đặc biệt là sự xuất hiện của các loài tảo độc gây bệnh cho tôm nuôi.
- Tình trạng tự phát, cục bộ thực hiện phá vỡ quy hoạch ở các xã vẫn còn diễn ra. Sự hỗ trợ, giám sát khoanh vùng, cách ly, dập dịch còn hạn chế và chưa kịp thời.
- Vai trò quản lý nhà nước cấp cơ sở trong lĩnh vực thủy sản chưa được tăng cường nhất là chế tài xử lý theo qui định của pháp luật chưa được thực thi dẫn đến ngư dân xem nhẹ và cố tình vi phạm các qui định về nuôi trồng thủy sản. 
4. Một số tồn tại thách thức đối với vùng nuôi cao triều.
- Biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất vùng nuôi cao triều đặc biệt là hiện tượng nắng nóng liên tục trong thời điểm nuôi chính vụ từ tháng 5- tháng 7.
- Môi trường nuôi trồng thuỷ sản ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng, dịch bệnh xãy ra liên tục trong những năm gần đây và xuất hiện nhiều bệnh lạ.
- Cơ sở hạ tầng vùng nuôi cao triều xuống cấp nghiêm trọng, nhiều công trình không còn được sử dụng cho sản xuất nuôi trồng thuỷ sản. 
- Nguồn vốn đầu tư cho phát triển thủy sản, nhất là đầu tư cho cơ sở hạ tầng vùng nuôi còn hạn chế.
- Các chi phí đầu vào như: giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản, công chăm sóc ngày càng tăng cao, trong khi đó giá bán các sản phẩm chỉ tăng nhẹ (hiện nay tôm sú tại tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ tiêu thụ nội địa, không xuất khẩu được vì sản lượng ít không đủ nhập cho các công ty, các nhà máy chế biến do sản lượng không đáp ứng nên không đưa quy trình sản xuất tôm sú vào hoạt động) làm ảnh hưởng đến hiệu quả nuôi trồng thủy sản.

PHẦN II

QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

VÙNG NUÔI CAO TRIỀU ĐẦM PHÁ

I. Dự báo phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020
Nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển trong bối cảnh chung của ngành thủy sản Việt Nam, phát triển kinh tế-xã hội Thừa Thiên Huế và đặc biệt là phát triển vùng kinh tế tổng hợp đầm phá Tam Giang – Cầu Hai Thừa Thiên Huế đến năm 2020. Vì vậy, khi xây dựng đề án phát triển vùng nuôi cao triều đến năm 2020 không thể không xem xét mối tương quan của sự phát triển ấy trong bối cảnh chung của cả nước, tỉnh Thừa Thiên Huế và vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, Lăng Cô.

Dự báo phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh trong thời gian đến đó là xác định tôm sú, tôm chân trắng là đối tượng chủ lực của tỉnh trong chế biến, xuất khẩu. Phát triển nuôi thâm canh, công nghiệp theo đúng quy hoạch trên vùng đất cát ven biển, cao triều trong đầm phá với việc đầu tư hạ tầng đồng bộ và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, vận hành tốt đảm bảo hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường; ổn định diện tích nuôi nước lợ vùng đầm phá với việc quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng vùng nuôi tôm cao triều tập trung, giải quyết các vấn đề dịch bệnh, ô nhiễm môi trường; kết hợp du lịch trong phát triển nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá và phát triển mạnh nuôi cá nước ngọt, cá lồng theo hướng đa mục tiêu.
* Về nuôi trồng thuỷ sản nước lợ mặn

Tính đến năm 2014, tổng diện tích nuôi nước lợ, mặn là 4.589,4 ha, trong đó:

- Nuôi chuyên tôm sú cao triều và hạ triều: 223,6 ha.
- Nuôi tôm chân trắng trên cát: 424,4 ha.

- Nuôi xen ghép ao hồ: 2.994,8 ha.

- Nuôi chắn sáo: 946,6 ha.

Với định hướng về nuôi tôm của tỉnh trong những năm tới sẽ tiếp tục phát triển với phương châm là nuôi hiệu quả, bền vững, trong đó có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện, tình hình mới.

Đối với vùng hạ triều: Những ao hồ vùng hạ triều bị ô nhiễm được chuyển đổi sang nuôi cá, nuôi xen ghép, nuôi hỗn hợp, nuôi sinh thái. 
Đối với vùng cao triều: Đầu tư hạ tầng vùng nuôi cao triều phát triển nuôi chuyên tôm sú, tôm chân trắng thâm canh, bán thâm canh nâng cao năng suất, sản lượng, tạo ra sản phẩm chủ lực để xuất khẩu. 
Đối với vùng nuôi trên cát ven biển: Nuôi tôm chân trắng trên vùng cát ven biển sẽ được phát triển vững chắc, hiệu quả và bền vững, chủ yếu là vùng cát huyện Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc.

Đến năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp hợp lý toàn bộ diện tích nuôi chắn sáo hiện nay trên đầm phá, đảm bảo môi trường được thông thoáng. 

Dự kiến đến năm 2020 diện tích nuôi lợ mặn là: 4.321 ha. Trong đó:
- Nuôi chuyên tôm sú, tôm chân trắng cao triều đầm phá: 858 ha.
- Nuôi tôm chân trắng vùng cát ven biển: 592 ha.
- Nuôi xen ghép ao hồ: 2.343 ha.

- Nuôi chắn sáo: 478 ha.

- Nuôi chuyên cá: 50 ha.

Nuôi lồng lợ: 2700 lồng.

Nhu cầu lượng giống thả đến năm 2020:

Giống tôm chân trắng: 1,8 tỷ con P12

Giống tôm sú: 250 triệu con P15.

Giống cua: 9 triệu con. 

Giống cá nước lợ: 60 triệu con. 
II. Quan điểm phát triển
Phát triển vùng nuôi cao triều đầm phá theo hướng hiệu quả và bền vững trên cơ sở khai thác, sử dụng tốt mọi tiềm năng về đất đai, mặt nước, lao động. Áp dụng các tiến bộ khoa học-công nghệ vào quy trình nuôi trồng thủy sản, tạo sản phẩm chủ lực mang tính cạnh tranh. 

III. Định hướng đến năm 2020
· Ổn định diện tích nuôi, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp trong nuôi trồng thủy sản đó là ưu tiên tập trung phát triển hình thức nuôi chuyên tôm sú, tôm chân trắng theo phương thức bán thâm canh và thâm canh.
· Từng bước đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng vùng nuôi, đầu tư tập trung và hoàn thiện hệ thống công trình phục vụ trực tiếp cho nuôi trồng thủy sản các vùng nuôi trọng điểm tại một số huyện có diện tích lớn. 
· Ứng dụng các quy trình công nghệ nuôi tiên tiến tôm sú, tôm chân trắng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm chất lượng và bảo vệ môi trường.
IV. Mục tiêu của đề án
1. Mục tiêu chung
Phát triển vùng nuôi tôm cao triều đầm phá có hiệu quả, ổn định, bền vững phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội của vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng phương thức, hình thức nuôi cụ thể cho từng đối tượng nuôi trên các vùng trọng điểm. Đến năm 2020, đưa vào nuôi 50% diện tích (tôm sú: 400 ha; tôm chân trắng: 100 ha) các vùng nuôi cao triều tập trung theo hình thức nuôi chuyên tôm sú, tôm chân trắng với phương thức bán thâm canh và thâm canh. Diện tích còn lại phát triển nuôi chuyên tôm sú quảng canh cải tiến và ương cá giống qua lụt. Sản lượng tôm đạt khoảng 4.200 tấn (tôm sú: 2.200 tấn; tôm chân trắng: 2.000 tấn).
- Đầu tư hạ tầng một cách hợp lý để phát triển bền vững vùng nuôi cao triều. Đến năm 2020, 40% diện tích vùng nuôi cao triều tập trung được xây dựng, sửa chữa hoàn thiện hệ thống trạm bơm, kênh cấp thoát nước, hệ thống ao xử lý nước cấp, nước thải của vùng nuôi, hệ thống đường giao thông, trạm điện hạ thế...

- Xây dựng áp dụng thực hiện nuôi theo hướng Vietgap một cách có hiệu quả. Đến năm 2020 có khoảng 20% cơ sở nuôi thực hiện theo Vietgap.
V. Phạm vi của đề án

Vùng nuôi tôm cao triều đầm phá trên toàn tỉnh, với tổng diện tích khảo sát là: 1.072 ha (Theo số liệu diện tích quy hoạch đến năm 2015 được phê duyệt tại Quyết định số 621/QĐ-UBND, ngày 18/3/2011 của UBND tỉnh)

Bao gồm các huyện: 


Phú Lộc: 305 ha.


Phú Vang: 701 ha.


Quảng Điền: 31 ha.


Hương Trà: 35 ha.
PHẦN III

CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020, VỐN ĐẦU TƯ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
I.  Các nhiệm vụ chủ yếu

1. Thực hiện quy hoạch, rà soát quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản chi tiết ở các xã có các vùng nuôi cao triều tập trung.

2. Điều tra, nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các loại hình nuôi trên toàn bộ vùng nuôi cao triều để có hướng xây dựng, lựa chọn các hình thức, phương thức, đối tượng nuôi phù hợp với từng vùng.

3. Rà soát, định vị, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng toàn bộ vùng nuôi cao triều trên đầm phá Tam Giang Cầu Hai, Lăng Cô nhằm từng bước có kế hoạch đầu tư, nâng cấp hạ tầng cơ sở của từng vùng nuôi.

4. Xây dựng các mô hình thử nghiệm nuôi chuyên tôm sú, tôm chân trắng áp dụng quy trình công nghệ tiên tiến cho năng suất, chất lượng và hiệu quả cao đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Từng bước nhân rộng các mô hình này trên phạm vi từng vùng nuôi cao triều.

5. Xây dựng kế hoạch tập huấn, tham quan về quy trình nuôi, công nghệ nuôi tiên tiến. Tập huấn về nuôi trồng thủy sản theo Vietgap, kết hợp tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về nuôi trồng thuỷ sản ở vùng nuôi tập trung như Quyết định số 31/QĐ-UB ngày 07/9/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Ban hành quy chế Quản lý vùng nuôi tập trung đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm, Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về nuôi tôm chân trắng trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai - Lăng Cô.
6. Điều tra, đánh giá nhu cầu giống và khả năng cung ứng giống tôm của các cơ sở sản xuất, cung ứng giống trên địa bàn toàn tỉnh, từ đó xây dựng giải pháp cung ứng giống tôm đảm bảo chất lượng cho vùng nuôi cao triều, đề xuất biện pháp quản lý con giống đạt hiệu quả.
7. Xây dựng, nâng cấp, điều chỉnh hạ tầng một số vùng nuôi tập trung ở các xã trọng điểm về nuôi trồng thủy sản.
Từ nay đến 2020 cần ưu tiên bố trí vốn để tập trung đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục công trình tại các vùng nuôi cao triều tập trung như: Hạ tầng vùng nuôi cao triều xã Phú Xuân, xã Vinh Hà, xã Vinh Xuân, Vinh An, Vinh Thanh, Phú Đa huyện Phú Vang; xã Vinh Hưng, xã Vinh Giang, xã Lộc Điền, Lộc Bình, Vinh Hải, Thị trấn Phú Lộc, Lăng Cô huyện Phú Lộc. Xã Hương Phong, xã Hải Dương Thị xã Hương Trà.
8. Áp dụng thực hiện nuôi tôm theo hướng Vietgap.
Song song với việc xây dựng các mô hình nuôi theo công nghệ tiến tiến cần nghiên cứu, khảo sát lựa chọn các tổ chức, cơ sở nuôi đủ điều kiện để áp dụng thực hiện nuôi trồng thủy sản theo hướng Vietgap.

9. Xây dựng kế hoạch củng cố hoạt động của các tổ chức cộng đồng, HTX, Chi hội nghề cá, nâng cao năng lực quản lý của các tổ chức ở các vùng nuôi cao triều. 

II. Các dự án ưu tiên phát triển đến năm 2020

1. Nhóm dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng
a) Dự án đầu tư hạ tầng vùng nuôi tôm cao triều huyện Phú Vang: Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương cấp thoát nước, hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, trạm bơm, trạm biến áp...một số vùng nuôi cao triều nhằm phát triển nuôi chuyên tôm sú, tôm chân trắng trên các vùng nuôi này tạo sản phẩm xuất khẩu. 

Tổng diện tích: 321 ha, bao gồm:

- Xã Phú Xuân: Vùng Ba Lăng (47,4  ha); vùng Quảng Xuyên ( 45,2 ha); vùng Xuân Ổ (149 ha)

- Xã Vinh Hà: Vùng Cồn Giá (42,9 ha)
- Xã Vinh Xuân: Vùng Xuân Thiên Hạ (22,1 ha)
- Xã Vinh Thanh: Vùng Nam Phổ (14,4 ha)

Thời gian: 2016 - 2020.

Cơ quan chủ trì: UBND huyện Phú Vang.

Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổng kinh phí: 321 tỷ đồng.
b) Dự án đầu tư hạ tầng vùng nuôi tôm cao triều huyện Phú Lộc: Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương cấp thoát nước, hệ thống xử lý nước, nước thải, trạm bơm, trạm biến áp...một số vùng nuôi cao triều nhằm phát triển nuôi chuyên tôm sú, tôm chân trắng trên các vùng nuôi này tạo sản phẩm xuất khẩu. 
Tổng diện tích: 130,5 ha bao gồm:

- Xã Vinh Hưng: Vùng Đình Đôi (18,5 ha); Vùng Rau Câu (22,5 ha)

- Xã Lộc Điền: Vùng Miêu Nha (20 ha); Vùng Trung Chánh (12,5 ha)
- Xã Vinh Giang: 36 ha.

- Xã Lộc Bình: 21 ha.
Thời gian: 2016 - 2020.

Cơ quan chủ trì: UBND huyện Phú Lộc.
Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng kinh phí: 130 tỷ đồng.
c) Dự án đầu tư hạ tầng vùng sản xuất giống tập trung tại xã Vinh Xuân huyện Phú Vang: đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng sản xuất (đường giao thông, hệ thống thoát nước mặt, trạm điện và nhà quản lý...) đáp ứng yêu cầu sản xuất nhằm thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển, đảm bảo cung cấp giống tôm chất lượng, đáp ứng nhu cầu con giống ngày càng tăng về số lượng và chất lượng; quy mô toàn vùng dự án 30 ha.
Thời gian: 2016 - 2018.

Cơ quan chủ trì: UBND huyện Phú Vang.
Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng kinh phí: 20 tỷ đồng.
2. Nhóm dự án tổ chức sản xuất và nâng cao giá trị sản phẩm

a) Dự án nghiên cứu, chuyển giao, nhập công nghệ nuôi tiên tiến, nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng tôm sú, tôm chân trắng, phòng trừ dịch bệnh và cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

Mục tiêu: nâng cao năng suất, sản lượng nuôi tôm trên một đơn vị diện tích vùng cao triều, nâng cao giá trị sản xuất và bảo vệ môi trường.

Thời gian: 2016 - 2018.

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan phối hợp: Các Viện nghiên cứu NTTS, Các Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Các trường Đại học.
Kinh phí: 5 tỷ đồng.
b) Dự án đầu tư phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm một số đối tượng: tôm sú, tôm chân trắng.
Mục tiêu: Hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến tiêu thụ ở một số đối tượng sản phẩm chủ lực như tôm sú, tôm chân trắng; tạo sự gắn kết, chia sẻ lợi nhuận, rủi ro giữa người sản xuất nguyên liệu và doanh nghiệp chế biến.

Thời gian: 2016 - 2018.

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, các nhà máy chế biến thủy sản, cơ sở nuôi.
Kinh phí: 3 tỷ đồng.
c) Dự án hỗ trợ thực hiện sản xuất nuôi trồng thủy sản theo quy trình sản xuất tốt Vietgap.

Mục tiêu: Tuyên truyền, phổ biến quy trình nuôi tôm theo Vietgap, xây dựng các vùng, cơ sở nuôi tôm trọng điểm theo hướng Vietgap.

Thời gian: 2016 - 2018.

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan phối hợp: Tổng cục Thủy sản, Trung tâm chứng nhận VIETGAP .
Kinh phí: 3 tỷ đồng.

3. Nhóm dự án điều tra, đánh giá, nâng cao năng lực quản lý

a) Dự án điều tra, nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các loại hình nuôi trên toàn bộ vùng nuôi cao triều. 
Mục tiêu: Xây dựng, lựa chọn các hình thức, phương thức, đối tượng nuôi phù hợp cho từng vùng.
Thời gian: 2016 - 2017.

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã và cơ sở nuôi.
Kinh phí: 0,15 tỷ đồng.

b) Rà soát, định vị, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng toàn bộ vùng nuôi cao triều trên đầm phá Tam Giang Cầu Hai, Lăng Cô.
Mục tiêu: Xác định từng vùng nuôi cụ thể nhằm xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư cơ sở hạ tầng.

Thời gian: 2016 - 2017.

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã và cơ sở nuôi.
Kinh phí: 0,2 tỷ đồng.

c) Điều tra, đánh giá nhu cầu giống và khả năng cung ứng giống tôm của các cơ sở sản xuất, cung ứng giống trên địa bàn toàn tỉnh.
Mục tiêu: Xây dựng giải pháp cung ứng giống tôm đảm bảo chất lượng cho vùng nuôi cao triều, đề xuất biện pháp quản lý con giống đạt hiệu quả.

Thời gian: 2016 - 2017.

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, các cơ sở sản xuất giống.
Kinh phí: 0,12 tỷ đồng.

III. Các giải pháp thực hiện
1. Hoàn thiện quy hoạch và tổ chức thực hiện theo quy hoạch

- Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch phát triển tổng thể, quy hoạch vùng và một số đối tượng nuôi chủ lực nhằm sử dụng có hiệu quả các loại hình đất, mặt nước nuôi trồng thủy sản. Trong đó, chú trọng quy hoạch chuyển đổi từ hình thức nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến sang hình thức nuôi bán thâm canh, thâm canh ở vùng cao triều.

- Trên cơ sở quy hoạch phát triển của ngành, các địa phương rà soát, điều chỉnh và xây dựng quy hoạch chi tiết, lập danh mục các dự án ưu tiên về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các vùng nuôi tập trung; chú trọng đầu tư đảm bảo gắn kết giữa thủy lợi phục vụ nông nghiệp và thủy sản.

- Thực hiện công bố công khai các quy hoạch nuôi trồng thủy sản, đồng thời kiểm tra thực hiện quy hoạch một cách thường xuyên và có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các trường hợp nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch, đảm bảo quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch.
2. Giải pháp về tổ chức sản xuất

Tổ chức tốt việc thực hiện quy hoạch nuôi trồng thủy sản đảm bảo tuân thủ các quy định về điều kiện sản xuất, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nuôi trồng với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đến 2020, hoàn thiện quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh, quy hoạch nuôi một số đối tượng nuôi chủ lực và quy hoạch chi tiết ở các địa phương. Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi đồng bộ, gắn với xây dựng tổ chức, quản lý của các mô hình kinh tế hợp tác, quản lý cộng đồng và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
3. Giải pháp về đầu tư

- Trên cơ sở quy hoạch, hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, lồng ghép các dự án khác và huy động các nguồn lực của doanh nghiệp và nhân dân để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, từng bước hoàn thiện đảm bảo nuôi trồng thủy sản hiệu quả và bền vững.

- Trên cơ sở kênh mương hiện có các vùng nuôi khi thực hiện quy hoạch cần phải đầu tư xây dựng mới và gia cố để đảm bảo chất lượng, đầu tư hệ thống điện, các trạm bơm điện thay thế các trạm bơm dầu để nâng cao hiệu quả cấp nước.

- Thực hiện đầu tư sắp xếp các hệ thống kênh cấp thoát nước riêng biệt ở từng vùng nuôi, đầu tư xây dựng hệ thống ao lắng cấp nước, ao xử lý nước thải để đảm bảo nuôi có hiệu quả. Nâng cấp và kiên cố hóa hệ thống đê bao các vùng nuôi tập trung để giảm thiệt hại khi có bão lụt xảy ra.

- Đối với nuôi thuỷ sản vùng cao triều ven đầm phá: 

+ Thực hiện xây dựng diện tích ao nuôi bằng 70% tổng diện tích đất quy hoạch nuôi thuỷ sản và 30% tổng diện tích xây dựng hệ thống kênh mương cấp thoát nước, cống, đê đập, bờ bao (5%); ao lắng cấp nước (15%); ao xử lý nước thải (10%).

+ Giải toả các đê ao nuôi tôm vi phạm Luật đê điều, khoảng cách quy định 20m.

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư một số công trình và hạng mục chính sau:

+ Quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết nhằm đảm bảo quản lý quy hoạch và thực hiện nuôi trồng thuỷ sản có hiệu quả, bền vững về môi trường, cảnh quan sinh thái.

+ Hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống ao xử lý nước thải tập trung, trạm bơm cấp nước đầu mối, hệ thống kênh cấp và thoát nước chính, đê cách ly, đê ngăn mặn (đê biển).

+ Hỗ trợ đầu tư hệ thống điện, giao thông nội vùng, đường vào vùng nuôi.

+ Rà soát và nâng cấp hệ thống thủy lợi cho nuôi trồng thủy sản

- Huy động vốn của người dân nâng cấp đê, cống, kênh mương cấp và thoát nước của ao nuôi đạt tiêu chuẩn ngành, đảm bảo an toàn và phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng vùng.

- Việc thực hiện đầu tư hoàn thiện đối với từng vùng, không dàn trãi.

- Hỗ trợ xây dựng mô hình hạ tầng đạt chuẩn trong nuôi trồng thủy sản cho từng vùng, triển khai vận hành hiệu quả để nhân rộng.

4. Giải pháp về kỹ thuật
· Nghiên cứu xây dựng và áp dụng công nghệ cao về nuôi trồng các đối tượng chủ lực, các đối tượng bản địa có giá trị kinh tế; xử lý môi trường, dịch bệnh; công nghệ sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học và các sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng.

· Lựa chọn để nhập công nghệ mới, hiện đại, phù hợp với điều kiện ở Thừa Thiên Huế, đồng thời xây dựng các mô hình sản xuất giống, nuôi thương phẩm nhằm ứng dụng, chuyển giao nhanh nhất các thành tựu khoa học tiên tiến trong nước và nước ngoài vào sản xuất.

· Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ xử lý nước thải tại các cơ sở, vùng nuôi thủy sản tập trung; xử lý và tái sử dụng nền đáy ao nuôi độc canh lâu ngày bị suy thoái; xử lý nguồn nước cấp và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước ao nuôi.

· Tổ chức tham quan, học tập, chia sẽ kinh nghiệm trong nuôi trồng thuỷ sản nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất; tổng kết và nhân rộng các mô hình tiên tiến nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng.

· Hỗ trợ nghiên cứu và nhân rộng các hình thức tổ chức sản xuất nuôi trồng thủy sản mới nhằm giảm thiểu rủi ro và phù hợp với khả năng đầu tư của nông dân.
· Xã hội hóa công tác nghiên cứu phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản, khuyến khích các thành phần kinh tế nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới.

5. Giải pháp về chính sách
- Áp dụng và triển khai thực hiện các thể chế và chính sách của Trung ương, địa phương hiện đang có hiệu lực nhằm quản lý nuôi trồng thủy sản có hiệu quả về kinh tế và bền vững về môi trường, đảm bảo các quy định của Nhà nước.
- Tổ chức triển khai các Chính sách của Chính phủ một cách hiệu quả, cụ thể Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
- Triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 15/6/2007 của Tỉnh ủy khóa XIII về phát triển kinh tế biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế từ nay đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 15/9/2007 của UBND tỉnh. 

- Nghiên cứu ban hành chính sách của tỉnh hỗ trợ các Chi hội nghề cá cơ sở quản lý các vùng nuôi cao triều tập trung, nhằm đảm bảo quản lý có hiệu quả, bảo vệ cơ sở hạ tầng vùng nuôi và môi trường đầm phá.

- Xây dựng và thực hiện các chính sách ưu đãi miễn giảm, hỗ trợ lãi suất, đối với các tổ chức, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng đất, mặt nước để đầu tư sản xuất giống thuỷ sản. 
- Xây dựng chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề, đào tạo nghề mới, ổn định sản xuất và đảm bảo đời sống sau khi chuyển nghề khi thực hiện giải toả, vùng nuôi cao triều của vùng đầm phá.
- Hướng dẫn và thông báo khung lịch thời vụ nuôi trồng thuỷ sản chung và cụ thể cho từng vùng; phân công, phân cấp, phối hợp và chịu trách nhiệm trong quản lý vùng nuôi, phòng chống dịch bệnh thủy sản,… 

6. Giải pháp về vốn
- Nguồn vốn ngân sách Trung ương: Tranh thủ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về nuôi trồng thủy sản của Chính phủ;
- Vốn ngân sách tỉnh: lồng ghép các nguồn vốn nghiên cứu khoa học, vốn sự nghiệp, ... của tỉnh;
- Huy động nguồn vốn tự có, vốn vay ngân hàng của các cơ sở, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư mở rộng, nâng cao công nghệ sản xuất, sử dụng chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh đối với các dự án trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư.
- Tăng cường nguồn vốn cho vay tín dụng với lãi xuất phù hợp, chính sách thông thoáng, thủ tục cho vay đơn giản để người dân đầu tư cho nuôi trồng thủy sản.
- Ngân sách Nhà nước: Hỗ trợ đầu tư hệ thống điện, kênh cấp và thoát nước, hệ thống ao lắng  xử lý nước cấp, ao xử lý nước thải các vùng nuôi tập trung; Hổ trợ giải tỏa sắp xếp để làm thông thoáng luồng lạch, vùng bảo vệ đê đầm phá...

- Các doanh nghiệp, chủ trang trại đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cho vùng nuôi, cơ sở sản xuất giống.

- Cá nhân hộ gia đình đầu tư xây dựng ao nuôi, hệ thống cấp thoát nước từ kênh mương cấp thoát nước cấp II, mua giống, thức ăn, thuốc hóa chất phòng trừ dịch bệnh và xử lý môi trường ao nuôi.

- Vốn xây dựng cơ bản hạ tầng vùng nuôi cao triều tập trung: 451,0 tỷ đồng (không tính vốn đầu tư hạ tầng khu sản xuất giống tập trung tại xã Vinh Xuân) Trong đó nguồn vốn ngân sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng: Điện, đường giao thông chính, kênh mương chính, hồ xử lý nước cấp và nước thải …chiếm tỷ lệ 30% tổng vốn đầu tư hạ tầng khoảng 135,3 tỷ đồng.
- Huy động nguồn lực của nhân dân thực hiện đầu tư đúng quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật và thực hiện nuôi đảm bảo yêu cầu bền vững với vốn đầu tư khoảng 315,7 tỷ đồng.

IV. Kinh phí đầu tư và hiệu quả kinh tế

1. Kinh phí đầu tư

Tổng kinh phí thực hiện Đề án:                                  482.470  triệu đồng.

(Bốn trăm tám mươi hai tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng)
Trong đó:

· Vốn đầu tư xây dựng hạ tầng:



471.000 triệu đồng.

· Vốn thực hiện các dự án:



  11.470 triệu đồng.
2. Thời gian thực hiện Đề án: Giai đoạn từ năm 2016-2020.
3. Hiệu quả kinh tế và xã hội

3.1. Hiệu quả kinh tế
- Góp phần đạt được chỉ tiêu sản lượng về nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 là 27.000 tấn sản phẩm các loại. Trong đó đối với vùng nuôi tôm cao triều đầm phá:

Tôm sú: 

Nuôi bán thâm canh: 400 ha; năng suất: 4 tấn/ha; sản lượng: 1600 tấn/năm.

Nuôi quảng canh cải tiến: 400 ha; năng suất: 1,5 tấn/ha; sản lượng: 600 tấn/năm.
Tôm chân trắng:

Nuôi thâm canh: Diện tích: 100 ha; năng suất: 10 tấn/ha/vụ; sản lượng: 2000 tấn/2 vụ/năm.

- Giá trị kinh tế: Tôm sú: 550 tỷ đồng/năm; tôm chân trắng: 300 tỷ đồng/năm.
3.2. Hiệu quả xã hội

 Từng bước nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đầm phá theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống bà con nông ngư dân ven đầm phá trong tỉnh.
V. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện Đề án này. Xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung đề án khi cần thiết.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quản lý Nhà nước về công tác quản lý nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hàng năm xây dựng các Dự án liên quan trình cấp Tỉnh thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện. Chủ động lập các dự án theo phân kỳ đầu tư để tranh thủ các nguồn vốn của Chính phủ.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện xây dựng các quy hoạch, rà soát quy hoạch, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án liên quan.
- Hướng dẫn lịch thời vụ, các văn bản chỉ đạo sản xuất hàng năm đối với vùng cao triều đầm phá. Xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh tôm hàng năm nhằm tăng cường công tác quản lý dịch bệnh.
2. Sở Kế hoạch - Đầu tư
Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất, lồng ghép và huy động các nguồn vốn để triển khai thực hiện Đề án.
3. Sở Tài Chính

Tham mưu, bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ của đề án theo phân kỳ đầu tư, đặc biệt bố trí đủ nguồn lực và kịp thời để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng cơ sở vùng nuôi theo các dự án ưu tiên.
4. Sở Khoa học và Công nghệ

Căn cứ vào định hướng phát triển chung về khoa học công nghệ của tỉnh và nhiệm vụ thực hiện phát triển sản xuất nuôi trồng thủy sản, hàng năm bố trí nguồn vốn khoa học phù hợp để thực hiện các chương trình, dự án, đề tài phát triển sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong đề án này.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng đất, mặt nước, tham mưu cho tỉnh các chế độ chính sách giao đất, mặt nước nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh vực sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản.
6. UBND các huyện, thị xã
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh về sản xuất nuôi trồng thủy sản; tăng cường công tác quản lý sử dụng đất, tổ chức sản xuất theo quy hoạch, ngăn chặn phát triển tự phát làm phá vỡ quy hoạch và gây ô nhiễm môi trường; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, giáo dục người dân chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước về nuôi trồng thủy sản.
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện các nội dung của đề án. Căn cứ quy hoạch, chủ động tham mưu, đề xuất, lựa chọn các vùng nuôi cao triều tập trung để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng. 

7. Các tổ chức ngân hàng và tín dụng

Có chính sách cho vay ưu đãi để phát triển sản xuất giống thủy sản, nuôi trồng thủy sản; nghiên cứu đề xuất việc bổ sung danh mục được hưởng cơ chế lãi suất tín dụng đầu tư Nhà nước theo Quyết định 332/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020; tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về điều kiện vay và thủ tục giải ngân tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng.
8. Hợp tác xã, các tổ chức quản lý cộng đồng về nuôi trồng thủy sản
Tuyên truyền Đề án đến toàn thể các hội viên, khuyến khích các hội viên tham gia tích cực thực hiện đề án, đặc biệt vận động các cá nhân nuôi trồng thủy sản phối hợp tích cực trong việc thực hiện giải tỏa, sắp xếp, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi.
9. Các tổ chức, cá nhân sản xuất nuôi trồng thủy sản trên các vùng nuôi
Có nghĩa vụ chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản; thực hiện các hướng dẫn của ngành nông nghiệp về kỹ thuật và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất. Thực hiện việc đầu tư xây dựng ao hồ của mình đảm bảo theo quy định đối với các dự án xây dựng hạ tầng vùng nuôi tập trung.
VI. Kết luận và kiến nghị
- Thừa Thiên Huế là địa phương có tiềm năng để phát triển kinh tế vùng đầm phá nhờ có những lợi thế lớn sẳn có. Tuy nhiên để phát huy những tiềm năng và lợi thế này cần tập trung đầu tư, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản để tạo ra sản phẩm hàng hoá đa dạng về chủng loại và nâng cao năng suất trên một đơn vị diện tích nuôi. Từng bước cải thiện đời sống người dân vùng đầm phá tạo ra sự phát triển bền vững đúng theo định hướng và chủ trương của Tỉnh đã đề ra.

- Để đề án triển khai có hiệu quả kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, cân đối nguồn tài chính để thực hiện các dự án trọng điểm của đề án. Cần sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành liên quan, của các chính quyền địa phương và bà con nuôi trồng thuỷ sản. Huy động mọi nguồn lực, nhân lực để phối hợp tham gia thực hiện đề án./.




SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THỪA THIÊN HUẾ.

PHỤ LỤC

Bảng 1: Diện tích và hình thức nuôi trồng thủy sản từ năm 2010-2014
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	TĐTBQ
%/năm

	Diện tích
	ha
	5.754,20
	5.785,50
	6.058,97
	6.318,77
	6.657,70
	3,73

	Diện tích nuôi nước lợ, mặn
	ha
	3.844,60
	3.875,40
	4.020,37
	4.328,20
	4.582,70
	4,52

	Nuôi chuyên tôm sú
	ha
	1.403,60
	676,00
	876,36
	310,10
	223,60
	-28,68

	-Nuôi tôm sú cao triều
	ha
	880,50
	337,50
	363,50
	245,90
	188,60
	-27,41

	-Nuôi tôm sú hạ triều
	ha
	523,10
	338,50
	199,50
	64,20
	35,00
	-47,41

	Nuôi tôm chân trắng trên cát
	ha
	207,60
	264,30
	313,36
	313,80
	417,70
	19,78

	Nuôi xen ghép, nuôi cá ao
	ha
	2.233,40
	2.635,10
	3.144,01
	3.704,30
	3.925,40
	15,27

	Diện tích nuôi nước ngọt
	ha
	1.909,80
	1.910,10
	2.038,60
	1.990,57
	2.075,00
	2,16

	Nuôi lồng
	cái
	3.958
	3.830
	4.398
	4.227
	4.299
	2,35

	Nuôi lồng lợ
	cái
	2.060
	1.883
	2.406
	2.277
	2.284
	3,53

	Nuôi lồng ngọt
	cái
	1.898
	1.947
	1.992
	1.950
	2.015
	1,53


(Nguồn số liệu tổng hợp của Chi cục NTTS)

Bảng 2: Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản từ năm 2010-2014
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	TĐTBQ
%/năm

	Sản lượng
	Tấn
	11.554,10
	11.840,10
	13.683,48
	14.017,40
	15.831,90
	8,36

	Tôm sú, rảo
	Tấn
	1.011,70
	1.193,70
	1.416,20
	1.313,50
	1.483,10
	10,57

	Tôm chân trắng
	Tấn
	4.200,00
	3.176,00
	4.419,00
	4.300,90
	4.723,00
	5,47

	Cá nước lợ
	Tấn
	907,50
	1.404,80
	1.195,80
	1.599,00
	2.005,00
	24,76

	Cua, ghẹ
	Tấn
	251,40
	358,60
	479,10
	530,20
	677,70
	28,68

	Khác (rong câu, hàu, vẹm…)
	Tấn
	680,00
	238,50
	140,00
	150,00
	250,00
	-8,10

	Nuôi nước ngọt
	Tấn
	4.503,50
	5.468,50
	6.033,38
	6.123,80
	6.693,10
	10,64


(Nguồn số liệu tổng hợp của Chi cục NTTS)

Bảng 3: Diện tích và các hình thức nuôi trên vùng cao triều theo huyện năm 2015
	Stt
	Huyện
	Diện tích ao cao triều (ha)
	Diện tích đang nuôi
	Hình thức nuôi chủ yếu (ha)
	Đối tượng nuôi chủ yếu
	Ghi chú

	
	
	
	
	Chuyên
 tôm
	Xen
ghép
	khác
	
	

	1
	Quảng Điền
	17,8
	17,8
	17,8
	0
	0
	Tôm sú
	 

	2
	Hương Trà
	30,22
	30,22
	2
	28,22
	0
	Tôm sú, chân trắng, cua, cá
	 

	3
	Phú Vang
	657,53
	657,53
	178
	479,53
	0
	Tôm sú, chân trắng, cua, cá
	 

	4
	Phú Lộc
	293,5
	293,5
	78,5
	215
	0
	Tôm sú, chân trắng, cua, cá
	 

	 
	Tổng cộng
	999,05
	999,05
	276,3
	722,75
	0
	 
	 


(Nguồn số liệu tổng hợp từ các huyện năm 2015)

Bảng 4: Tổng hợp diện tích bị bệnh qua các năm

	TT
	Năm
	Tổng diện tích thả nuôi (ha)
	Tổng diện tích bị bệnh (ha)
	% so với diện tích thả nuôi

	
	
	
	
	

	1
	2004
	3.953
	1.368,05
	34,61

	2
	2005
	3.782
	635,00
	16,79

	3
	2006
	3.748,7
	210,95
	5,63

	4
	2007
	3.900,92
	1.052,98
	26,98

	5
	2008
	3.605
	170
	4,7

	6
	2009
	3.835,6
	154,2
	4,02

	7
	2010
	3.613
	961
	26,6

	8
	2011
	3.828
	199,5
	5,21

	9
	2012
	4.020,3
	182,4
	4,54

	10
	2013
	4.398,9
	119,9
	2,73

	11
	2014
	4.589,4
	62,51
	1,36


(Nguồn số liệu tổng hợp của Chi cục NTTS)

Bảng 5: Diện tích và các hình thức nuôi trên vùng cao triều đầm phá theo xã
	Stt
	Địa phương
	Vùng nuôi
	Diện tích vùng nuôi cao triều (ha)
	Diện tích ao hồ (ha)
	Diện tích đang nuôi (ha)
	Hình thức nuôi chủ yếu (ha)
	Đối tượng nuôi chủ yếu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Chuyên tôm
	Xen ghép
	khác
	
	

	I
	Quảng Điền
	 
	17,8
	17,8
	17,8
	17,8
	0
	0
	 
	 

	 
	Quảng Công
	Khu nuôi tôm CN
	17,8
	17,8
	17,8
	17,8
	0
	0
	Tôm sú
	 

	II
	Hương Trà
	 
	46,1
	30,22
	30,22
	2
	28,22
	0
	 
	 

	 
	Hải Dương
	 
	35
	21,3
	21,3
	2
	19,3
	0
	 
	 

	1
	 
	Vĩnh trị
	26
	15,2
	15,2
	2
	13,2
	 
	Tôm sú, chân trắng, cua, cá
	 

	 
	 
	Thai Dương Thượng
	9
	6,1
	6,1
	0
	6,1
	 
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	Hương Phong
	 
	11,1
	8,92
	8,92
	0
	8,92
	0
	 
	 

	2
	 
	Bàu Hạ
	6,1
	5
	5
	0
	5
	 
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Hói Đót
	5
	3,92
	3,92
	0
	3,92
	 
	Tôm sú, cua, cá
	 

	III
	Phú Vang
	 
	657,53
	657,53
	657,53
	178
	479,53
	0
	 
	 

	 
	TT Thuận An
	 
	38
	38
	38
	0
	38
	0
	 
	 

	 
	 
	Bàu Miệu-Ruộng
	15
	15
	15
	0
	15
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Bảy Mậu-Giáo
	23
	23
	23
	0
	23
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	Phú Hải
	Cự Lại Trung
	5,4
	5,4
	5,4
	0
	5,4
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	Phú Diên
	 
	23,8
	23,8
	23,8
	0
	23,8
	0
	 
	 

	 
	 
	Kế Sung
	19,4
	19,4
	19,4
	0
	19,4
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Mỹ Khánh
	4,4
	4,4
	4,4
	0
	4,4
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	Vinh Xuân
	 
	66
	66
	66
	15
	51
	 
	 
	 

	 
	 
	Xuân Thiên Hạ
	22,1
	22,1
	22,1
	15
	7,1
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Xuân Thiên Thượng
	17,8
	17,8
	17,8
	0
	17,8
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Kế Võ
	9,2
	9,2
	9,2
	0
	9,2
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Mai Vĩnh
	16,9
	16,9
	16,9
	0
	16,9
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	Vinh Thanh
	 
	40,3
	40,3
	40,3
	0
	40,3
	0
	 
	 

	 
	 
	Nam Phổ
	14,4
	14,4
	14,4
	0
	14,4
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Đồng Ngọ
	6,8
	6,8
	6,8
	0
	6,8
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Đông Am
	10,4
	10,4
	10,4
	0
	10,4
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Đồng Cùng
	8,7
	8,7
	8,7
	0
	8,7
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	Vinh An
	 
	43,03
	43,03
	43,03
	3,1
	39,93
	0
	 
	 

	 
	 
	Tổ 1
	9,2
	9,2
	9,2
	2,62
	6,58
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Tổ 2
	2,8
	2,8
	2,8
	0
	2,8
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Tổ 3
	3,77
	3,77
	3,77
	0
	3,77
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Tổ 4
	3,17
	3,17
	3,17
	0
	3,17
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Tổ 5
	4,87
	4,87
	4,87
	0,48
	4,39
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Tổ 6
	7,68
	7,68
	7,68
	0
	7,68
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Tổ 7
	4,15
	4,15
	4,15
	0
	4,15
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Tổ 8
	7,39
	7,39
	7,39
	0
	7,39
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	Vinh Phú
	 
	28
	28
	28
	9
	19
	0
	 
	 

	 
	 
	Trừng Hà
	10,7
	10,7
	10,7
	3
	7,7
	0
	Tôm sú, chân trắng, cua, cá
	 

	 
	 
	Hà Bắc
	10,7
	10,7
	10,7
	4
	6,7
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Triềm Ân
	6,6
	6,6
	6,6
	2
	4,6
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	Vinh Hà
	 
	73,9
	73,9
	73,9
	73,9
	0
	0
	 
	 

	 
	 
	Cồn Đờn
	31
	31
	31
	31
	0
	0
	Tôm sú
	 

	 
	 
	Cồn Giá
	42,9
	42,9
	42,9
	42,9
	0
	0
	Tôm sú, cá
	 

	 
	Phú Đa
	 
	29,4
	29,4
	29,4
	0
	29,4
	0
	 
	 

	 
	 
	Viễn Trình
	10
	10
	10
	0
	10
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Lương Viện
	19,4
	19,4
	19,4
	0
	19,4
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	Phú Xuân
	 
	281,9
	281,9
	281,9
	70,2
	211,7
	0
	 
	 

	 
	 
	Ba Lăng
	47,4
	47,4
	47,4
	25
	22,4
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Quảng Xuyên
	45,2
	45,2
	45,2
	25
	20,2
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Xuân Ổ
	149
	149
	149
	5
	144
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Diên Đại
	25,1
	25,1
	25,1
	0
	25,1
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Vùng công ty
	15,2
	15,2
	15,2
	15,2
	0
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	Phú Mỹ
	 
	27,8
	27,8
	27,8
	6,8
	21
	0
	 
	 

	 
	 
	Bàu Mỹ Lam
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	0
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Khu HTX
	10
	10
	10
	0
	10
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	 
	 
	Khu Bazan
	11
	11
	11
	0
	11
	0
	Tôm sú, cua, cá
	 

	IV
	Phú Lộc
	 
	293,5
	293,5
	293,5
	78,5
	215
	0
	 
	 

	 
	Vinh Hưng
	3
	120
	120
	120
	5
	115
	0
	Tôm, cá dìa
	 

	 
	Vinh Giang
	2
	36
	36
	36
	 
	36
	0
	Tôm, cá dìa
	 

	 
	Lộc Điền
	2
	32,5
	32,5
	32,5
	5,5
	27
	0
	Tôm, cá dìa
	 

	 
	Vinh Hiền
	2
	15
	15
	15
	15
	 
	0
	Tôm chân trắng
	 

	 
	Vinh Hải
	1
	17
	17
	17
	 
	17
	0
	Cá, cua, tôm 
	 

	 
	Lộc Bình
	2
	21
	21
	21
	21
	 
	0
	Tôm chân trắng
	 

	 
	Lộc Trì
	1
	10
	10
	10
	 
	10
	0
	Tôm, cá dìa
	 

	 
	Lộc An
	1
	10
	10
	10
	 
	10
	0
	Tôm, cá dìa
	 

	 
	TT Phú Lộc
	2
	12
	12
	12
	12
	 
	0
	Tôm chân trắng
	 

	 
	TT Lăng Cô
	3
	20
	20
	20
	20
	 
	0
	Tôm chân trắng
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	1014,93
	999,05
	999,05
	276,3
	722,75
	0
	 
	 


(Nguồn số liệu tổng hợp từ các huyện)

BẢNG 6: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020

                                                                                                                        









Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Cơ quan phối hợp
	Nguồn vốn
	Kinh phí
	Giai đoạn

	1
	Dự án đầu tư hạ tầng vùng nuôi tôm cao triều huyện Phú Vang
	UBND huyện Phú Vang
	Các Sở: Sở Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài Nguyên-Môi Trường, UBND các xã.
	Xây dựng cơ bản/Trung ương và địa phương
	321.000
	2016-2020

	2
	Dự án đầu tư hạ tầng vùng nuôi tôm cao triều huyện Phú Vang.
	UBND huyện Phú Lộc
	Các Sở: Sở Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài Nguyên-Môi Trường, UBND các xã.
	Xây dựng cơ bản/Trung ương và địa phương
	130.000
	2016-2020

	3
	Dự án đầu tư hạ tầng vùng sản xuất giống tập trung tại xã Vinh Xuân
	UBND huyện Phú Vang
	Các Sở: Sở Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài Nguyên-Môi Trường, UBND xã Vinh Xuân.
	Xây dựng cơ bản/Trung ương và địa phương
	20.000
	2016-2018

	4
	Dự án nghiên cứu, chuyển giao, nhập công nghệ nuôi tiên tiến.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Viện nghiên cứu NTTS, Các Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Các trường Đại Học
	Chương trình, dự án, ngân sách sự nghiệp
	5.000
	2016-2018

	5
	Dự án đầu tư phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm một số đối tượng: tôm sú, tôm chân trắng
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, các nhà máy chế biến thủy sản, cơ sở nuôi.
	Chương trình, dự án, ngân sách sự nghiệp
	3.000
	2016-2018

	6
	Dự án hỗ trợ thực hiện sản xuất nuôi trồng thủy sản theo quy trình sản xuất tốt Vietgap
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Tổng cục Thủy sản, Trung tâm chứng nhận VIETGAP, Cơ sở nuôi.
	Chương trình, dự án, ngân sách sự nghiệp
	3.000
	2016-2020

	7
	Dự án Điều tra, nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các loại hình nuôi trên toàn bộ vùng nuôi cao triều
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thị xã ven đầm phá.
	Ngân sách sự nghiệp
	150
	2016-2017

	8
	Rà soát, Điều tra, định vị, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng toàn bộ vùng nuôi cao triều trên đầm phá Tam Giang Cầu Hai, Lăng Cô
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thị xã ven đầm phá.
	Ngân sách sự nghiệp
	200
	2016-2017

	9
	Điều tra, đánh giá nhu cầu giống và khả năng cung ứng giống tôm của các cơ sở sản xuất, cung ứng giống trên địa bàn toàn tỉnh
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thị xã ven biển và đầm phá.
	Ngân sách sự nghiệp
	120
	2016-2017

	Tổng cộng: Bốn trăm tám mươi hai tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu đồng.
	482.470
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